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 TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TỈNH THÁI NGUYÊN                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  n  n s : 38/2019/HNGĐ-PT. 

Ngày: 29-11-2019 

V/ v “Tranh chấp chia tài s n chung sau ly hôn” 

 

                                                    NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  à Lê Thị Hồng Phương.  

 Các Thẩm phán:  Ông Nguyễn Văn Quế 

                                        à Dương Thị Liên  

 - Thư ký phiên tòa:  à Trần Thị Thanh Thúy - Thư ký Tòa  n nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên: Bà Đỗ Thị Thu Thủy 

- Kiểm s t viên tham gia phiên tòa. 

 Ngày 29 tháng 11 năm 2019 Tòa  n nhân dân tỉnh Th i Nguyên xét xử phúc 

thẩm công khai vụ  n thụ lý s  27/2019/TLPT-HNGĐ ngày 02 tháng 10 năm 2019 

về việc “Tranh chấp chia tài s n chung sau ly hôn” 

 Do b n  n hôn nhân gia đình sơ thẩm s  10/2019/HNGĐ-ST ngày 24 tháng 7 

năm 2019 của Tòa  n nhân dân huyện P, tỉnh Th i Nguyên bị kh ng nghị. 

Theo quyết định đưa vụ  n ra xét xử phúc thẩm s : 40/2019/QĐXX-PT ngày 

18 tháng 10 năm 2019 giữa c c đương sự: 

1. Nguyên đơn: Chị A, sinh năm 1991 

Địa chỉ: Xóm L, xã H, huyện P, Thái Nguyên; 

                              (Có đơn xin xử vắng mặt) 

2.  ị đơn: Anh B, sinh năm 1986 

Địa chỉ: Xóm T, xã U, huyện P, tỉnh Thái Nguyên  

                             (Vắng mặt lần 2 không có lý do) 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  à C, sinh năm 1952 

Địa chỉ: Xóm T, xã U, huyện P, tỉnh Thái Nguyên 

                              (Vắng mặt) 

4. Kh ng nghị của Viện kiểm s t: Viện trưởng, Viện kiểm s t nhân dân huyện 

P, tỉnh Th i Nguyên. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Trong đơn khởi kiện,b n tự khai tại Tòa  n và lời khai tại phiên tòa, nguyên 

đơn là chị A trình bày: Tôi kết hôn với anh B năm 2010, năm 2017 được Tòa án 

nhân dân huyện P gi i quyết cho ly hôn, về tài s n chung chúng tôi tự thỏa thuận, 

không yêu cầu Tòa án gi i quyết. Sau khi ly hôn tôi và anh B không thỏa thuận 

được về việc chia tài s n, nay tôi yêu cầu chia tài s n chung sau khi ly hôn theo 

quy định của pháp luật. 

Tôi xác định tài s n chung của tôi và anh B khi còn là vợ chồng bao gồm: 01 

nhà xây cấp 4, xây dựng năm 2012 trên đất của bà C, diện tích 130m
2
; 01 xe máy 

Honda Wave, mua mới th ng 01/2010, KS 20N3-5522; 01 xe máy Honda 

Airblade, mua mới th ng 9/2016, KS 20E1-238.14; 01 tủ lạnh nhãn hiệu Sanyo; 

01 m y lọc nước; 01 m y giặt; 01 m y cày. Toàn bộ s  tài s n này sau khi ly hôn 

anh B là người trực tiếp qu n lý sử dụng. 

Quá trình chung s ng, để có tiền làm nhà tôi và anh B có vay các kho n gồm: 

Anh H ở xóm T 01 tấn xi măng tương đương 1.300.000 đồng; ông Đ ở cùng xóm, 

4 tấn xi măng (tương đương 5.200.000 đồng); ông N ở xóm L, xã H 3.000.000 

đồng tiền vật liệu c t, sỏi xây nhà; ông L ở xóm R, xã P 2.000.000 đồng tiền vật 

liệu xây nhà; chị L ở huyện Đ10.000.000 đồng tiền mua sắm tài s n trong gia đình; 

bà C (mẹ chồng) 10.000.000 đồng vay mua vật liệu xây nhà; bà M (mẹ đẻ) 

27.000.000 đồng vay để làm nhà. Tổng là 58.500.000 đồng. 

Ngoài ra chúng tôi có vay của Ngân hàng nông nghiệp 14.000.000 đồng và 

Ngân hàng CSXH huyện P 20.000.000đồng, vay ông H ở xóm L, xã H 8.000.000 

đồng (tương đương 5000 viên gạch); ông Q ở xóm L, xã H 1.000.000 đồng, nhưng 

chúng tôi đã tr  xong trước khi ly hôn, không còn liên quan.  

S  tiền nợ chung đến thời điểm gi i quyết ly hôn là 58.500.000đồng, tôi và 

anh B có thỏa thuận ai nợ bên nào bên đó tr , đến nay anh B đã tr  phía bên gia 

đình nhà anh B và những người cùng xóm cho vay tổng là 31.500.000đồng. Còn 

tôi đã tr  mẹ đẻ tôi s  tiền 27.000.000đồng. Hai bên đã tr  xong không còn nợ ai. 

Bị đơn là anh Lê Quang B trình bày: Tôi kết hôn với chị A năm 2010, đến 

năm 2017 thì ly hôn, khi ly hôn Tòa án giao con cho tôi nuôi, tài s n chung, nợ 

chung không yêu cầu Tòa án gi i quyết. Đ i với yêu cầu khởi kiện của chị A về 

việc chia tài s n chung sau khi ly hôn tôi không nhất trí, bởi vì: Ngôi nhà cấp 4 xây 

dựng năm 2012 diện tích 130m
2
 có công trình phụ khép kín, xây trên đất của b  mẹ 

tôi là ông D (đã chết năm 2016) và bà C, chị A không có công sức đóng góp gì vì 

nhà là do b  mẹ tôi làm cho; chiếc xe m y Honda Wave biển kiểm so t 20N3-5522 

là tài s n riêng của tôi vì mua trước thời kỳ hôn nhân, giấy đăng ký xe mang tên tôi 

nhưng hiện nay tôi đang vay cầm đồ nên không cung cấp cho Tòa án được; chiếc 
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xe m y Honda Airblade biển kiểm so t 20E1-238.14 mua th ng 9/2016 trị gi  

48.000.000đồng, trong đó tôi bỏ ra 36.000.000 đồng còn chị A bỏ ra 12.000.000 

đồng, đăng ký xe mang tên tôi, hiện cũng đang vay cầm đồ nên không cung cấp 

cho Tòa án được; c c tài s n kh c là tủ lạnh, m y giặt, m y lọc nước chị A có đóng 

góp để vợ chồng mua về sử dụng nhưng nay đã cũ hỏng không còn gi  trị sử dụng; 

đ i với chiếc m y cày là do nhà nước b n hỗ trợ gi  cho hộ nghèo là c  gia đình 

gồm có b , mẹ và các em tôi chứ không chỉ là tài s n chung của tôi và chị A. 

Trong thời kỳ hôn nhân, tôi và chị A có vay nợ tài s n của một s  người, bao 

gồm: Anh H 01 tấn xi măng tương đương 1.300.000 đồng; ông Đ 4 tấn xi măng 

(tương đương 5.200.000 đồng); ông H 8.000.000 đồng (tương đương 5000 viên 

gạch); ông Q 1.000.000 đồng; ông  N 3.000.000 đồng tiền vật liệu cát, sỏi xây nhà; 

ông L 2.000.000 đồng tiền vật liệu xây nhà; chị L 10.000.000 đồng tiền mua sắm 

tài s n trong gia đình. Sau khi ly hôn tôi đã tr  hết cho mọi người, hiện nay không 

còn nợ ai. Vợ chồng tôi trong thời kỳ hôn nhân không cho ai vay tiền hay tài s n 

gì.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà C trình bày: Tôi x c định chị A 

không có đóng góp gì trong kh i tài s n mà chị A kê khai, cụ thể về nhà là do vợ 

chồng tôi làm, xây bằng gạch ba vanh, gia đình tự làm hết 150.000.000 đồng, chị A 

mới về làm dâu không có đóng góp gì; xe máy tôi mua trước khi chị A và anh B 

cưới nhau, máy cày tôi được mua theo diện hộ nghèo đ i ứng 7.700.000 đồng; máy 

giặt, tủ lạnh, máy lọc nước là do gia đình tôi đều mua, hiện nay tôi vẫn đang ở ngôi 

nhà này và qu n lý sử dụng các tài s n trên, tôi không nhất trí yêu cầu khởi kiện 

của chị A. 

Với nội dung trên, tại b n  n s  10/2019/HNGĐ-ST ngày 24 tháng 7 năm 

2019 của Tòa  n nhân dân huyện P, tỉnh Th i Nguyên đã xét xử và quyết định:   

1. Về yêu cầu khởi kiện: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị A đ i với anh 

B về việc chia tài s n chung của vợ chồng sau khi ly hôn. 

Giao cho anh B sở hữu: 01 nhà xây cấp 4, diện tích 130 m
2
, xây dựng năm 

2012 trên đất của bà C; 01 xe m y Honda Airblade biển kiểm so t 20E1-238.14; 

01 tủ lạnh nhãn hiệu Sanyo; 01 m y lọc nước; 01 m y giặt, tổng trị gi  là 

227.643.650 đồng. Buộc anh B thanh to n cho chị A 84.571.825 đồng là s  tiền giá 

trị chênh lệch tài s n được chia và 27.000.000 đồng tiền chị A đã tr  nợ, tổng 

là111.571.825 đồng. Phần giá trị tài s n anh B được chia là 84.571.825 đồng, phần 

giá trị tài s n anh B được hưởng do đã tr  nợ là 31.500.000 đồng, tổng 

là116.071.825 đồng. 
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Giao cho chị A được sở hữu s  tiền 111.571.825 đồng (Một trăm mười một 

triệu năm trăm bẩy mươi mốt nghìn tám trăm hai mươi lăm đồng)do anh B thanh 

toán được trích ra từ kh i tài s n chung, trong đó có 84.571.825 đồng là tiền giá trị 

chênh lệch tài s n và 27.000.000 đồng tiền chị A đã tr  nợ. 

2. Về chi phí định giá:Chị A và anh B mỗi người ph i chịu 1.500.000 đồng 

tiền chi phíđịnh giá. X c nhận chị A đã nộp tạm ứng 3.000.000 đồng và Hội đồng 

định gi  đã chi hết. Buộc anh B hoàn tr  cho chị B s  tiền 1.500.000 đồng. 

3. Về  n phí: Chị A và anh B mỗi người ph i chịu 4.228.000 đồng (Bốn triệu 

hai trăm hai mươi tám nghìn đồng) án phí DSST nộp ngân sách Nhà nước, chị A 

đã nộp tạm ứng án phí 9.850.000 đồng, được hoàn tr  5.622.000 đồng theo biên lai 

thu s  0018716 ngày 11/12/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện P.  

Ngoài ra b n  n sơ thẩm còn tuyên quyền kh ng c o cho c c đương sự theo 

quy định của ph p luật. 
Viện kiểm s t nhân dân huyện P, tỉnh Th i Nguyên kh ng nghị s  

02/QĐKNPT-VKS-DS ngày 08/8/2019 với nội dung: Tòa án nhân dân huyện P trừ 

kho n nợ đã thanh to n vào gi  trị kh i tài s n chung hiện tại để x c định gi  trị tài 

s n được chia là gi i quyết ngoài phạm vi khởi kiện, vi phạm nguyên tắc cơ b n 

quy định tại Điều 5  ộ luật t  tụng dân sự, gi  trị tài s n được chia thấp đi cũng 

dẫn tới việc tính thiếu  n phí, xâm phạm lợi ích của Nhà nước. Đề nghị Tòa  n 

nhân dân tỉnh Th i Nguyên xét xử theo hướng sửa b n  n sơ thẩm theo quy định 

của ph p luật. 

Tại phiên tòa Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Th i Nguyên rút một phần quyết 

định kh ng nghị s  02/QĐKNPT-VKS-DS ngày 08/8/2019 của Viện kiểm s t nhân 

dân tỉnh Th i Nguyên về nội dung Tòa  n nhân dân huyện P trừ kho n nợ đã thanh 

to n vào gi  trị kh i tài s n chung hiện tại để x c định gi  trị tài s n được chia là 

gi i quyết ngoài phạm vi khởi kiện, c c nội dung kh c giữ nguyên. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
Tại phiên tòa phúc thẩm Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Th i Nguyên rút một 

phần nội dung kháng nghị về việc Tòa  n nhân dân huyện P gi i quyết ngoài phạm 

vi khởi kiện, Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Căn cứ c c tài liệu có trong hồ sơ vụ  n đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ 

vào kết qu  tranh tụng tại phiên toà, sau khi nghe đại diện Viện kiểm s t nhân dân 

tỉnh Th i Nguyên ph t biểu ý kiến, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1.] Về thủ tục t  tụng: Quyết định kh ng nghị s  02/QĐKNPT-VKS-DS 

ngày 08/8/2019 của Viện kiểm s t nhân dân huyện P, tỉnh Th i Nguyên làm trong 
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hạn luật định, được xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[2.] Về nội dung: Xét nội dung kh ng nghị của Viện kiểm s t nhân dân huyện 

P, tỉnh Th i Nguyên, Hội đồng xét xử thấy rằng:  

Chị A khởi kiện anh B yêu cầu chia tài s n chung sau khi ly hôn. Tổng gi  trị 

tài s n theo Hội đồng định gi  là 227.643.650đồng. Chị A đề nghị chia ½ gi  trị tài 

s n.  

Về kho n nợ chung của chị A và anh B tính đến thời điểm gi i quyết ly hôn 

th ng 12 năm 2017 là 58.500.000đồng, chị A và anh B đã thỏa thuận ai nợ bên nào 

bên đó tr , đến nay anh B đã tr  phía bên gia đình nhà anh B và những người cùng 

xóm cho vay tổng là 31.500.000 đồng. Còn chị A đã tr  mẹ đẻ s  tiền 27.000.000 

đồng. Chị A và anh B x c định. Tại thời điểm gi i quyết vụ  n này chị A và anh B 

không còn nợ chung. Anh B và chị A không yêu cầu Tòa án xem xét lại s  tiền mà 

chị A và anh B đã tr  nợ.  

Trong vụ  n cụ thể này, gi  trị tài s n chung của chị A và anh B là 

227.643.650 đồng, Tòa  n cấp sơ thẩm x c định công sức đóng góp vào kh i tài 

s n chung của chị A và anh B là ngang nhau và chia cho chị A được hưởng ½ gi  

trị tài s n là có căn cứ. Tuy nhiên, Tòa  n cấp sơ thẩm lấy tổng gi  trị tài s n của 

chị A và anh B trừ đi kho n nợ chung 58.500.000 đồng mà chị A và anh B đã tr  

nợ trước khi khởi kiện vụ  n này, x c định giá trị tài s n chung còn lại sau khi đã 

tr  nợ là 169.143.650 đồng : 2 = 84.571.825 đồng và buộc chị A, anh B ph i chịu 

 n phí dân sự đ i với gi  trị tài s n được hưởng 84.571.825 đồng là không đúng 

quy định. Trong vụ  n này ph i x c định gi  trị tài s n chung của chị A và anh B là 

227.643.650 đồng, mỗi người được hưởng ½ gi  trị là 113.821.825đồng, chị A và 

anh B ph i chịu  n phí trên tổng gi  trị tài s n được hưởng theo quy định.  

Về  n phí: Chị A và anh B không ph i chịu  n phí phúc thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm đại diện Viện Kiểm s t nhân dân tỉnh Nguyên phát 

biểu sự tuân theo ph p luật của Thẩm ph n - Chủ tọa phiên tòa và Hội đồng xét xử 

từ khi thụ lý vụ  n đến trước khi nghị  n đã thực hiện đúng c c quy định của  ộ 

luật t  tụng dân sự. Về quan điểm gi i quyết vụ  n, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ 

kho n 2 Điều 308 của  ộ luật t  tụng dân sự: Chấp nhận kh ng nghị của Viện 

kiểm s t nhân dân huyện P, tỉnh Th i Nguyên, sửa b n  n Hôn nhân và gia đình sơ 

thẩm s  10/2019/HNGĐ-ST ngày 24 tháng 7 năm 2019 của Tòa  n nhân dân 

huyện P, tỉnh Th i Nguyên là có căn cứ. 

Vì c c lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ kho n 2 Điều 308, Điều 148  ộ luật t  tụng dân sự; 

Chấp nhận kh ng nghị s  02/QĐKNPT-VKS-DS ngày 08/8/2019 của Viện 

kiểm s t nhân dân huyện P, tỉnh Th i Nguyên. Sửa  b n  n hôn nhân gia đình sơ 

thẩm s  10/2019/HNGĐ-ST ngày 24 tháng 7 năm 2019 của Tòa  n nhân dân 

huyện P, tỉnh Th i Nguyên.  

Áp dụng Kho n 1 Điều 28, kho n 1 Điều 35, điểm a kho n 1 Điều 39, 

c cĐiều 147, 165, 166 , 227, 228, 233, 273 của Bộ luật t  tụng dân sự; c cĐiều 33, 

59 của Luật HN&GĐ; các Điều 213, 218, 219, 357 của Bộ luật dân sự năm 2015; 

Nghị Quyết s  326/2016/U TVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Qu c Hội khóa XIV quy định về mức thu, miễn, gi m, thu, nộp, qu n lý và sử 

dụng  n phí và lệ phí Tòa  n. Tuyên xử: 

1. Về yêu cầu khởi kiện: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị A đ i với anh 

B về việc chia tài s n chung của vợ chồng sau khi ly hôn. 

Giao cho anh B sở hữu: 01 nhà xây cấp 4, diện tích 130 m
2
, xây dựng năm 

2012 trên đất của bà C; 01 xe m y Honda Airblade biển kiểm so t 20E1-238.14; 

01 tủ lạnh nhãn hiệu Sanyo; 01 m y lọc nước; 01 m y giặt, tổng trị gi  là 

227.643.650 đồng. Buộc anh B thanh to n cho chị A 113.821.825 đồng. 

Chị A được sở hữu s  tiền 113.821.825đồng do anh B trích chia gi  trị tài s n 

chung. 

2. Về chi phí định gi : Chị A và anh B mỗi người ph i chịu 1.500.000đồng 

tiền chi phí định gi . X c nhận chị A đã nộp tạm ứng 3.000.000 đồng và Hội đồng 

định gi  đã chi hết.  uộc anh B hoàn tr  cho chị A s  tiền 1.500.000đồng. 

3. Về  n phí: Anh B ph i nộp 5.691.091 đồng án phí dân sự sơ thẩm, chị A 

ph i nộp 5.691.091đồng án phí dân sự sơ thẩm. Chị A đã nộp tạm ứng án phí 

9.850.000 đồng, được hoàn tr  4.158.909đồng theo biên lai thu s  0018716 ngày 

11/12/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện P, tỉnh Th i Nguyên.  

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành  n của người được thi hành  n (đ i với 

kho n tiền ph i tr  cho người được thi hành) cho đến khi thi hành  n xong, bên 

ph i thi hành  n còn ph i chịu kho n tiền lãi của s  tiền còn ph i thi hành  n theo 

mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của  ộ luật dân sự năm 2015, trừ 

trường hợp ph p luật có quy định kh c. 

Trường hợp b n  n được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành  n 

dân sự thì người được thi hành  n dân sự, người ph i thi hành  n dân sự, người có 

quyền lợi và nghĩa vụ Liên quan có quyền tho  thuận thi hành  n, quyền yêu cầu 

thi hành  n, tự nguyện thi hành  n hoặc bị cưỡng chế thi hành  n theo quy định tại 
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c c Điều 6, 7, 7a, 7b và Điều 9 Luật Thi hành  n dân sự, thời hiệu thi hành  n được 

thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành  n dân sự. 

  n  n phúc thẩm có hiệu lực thi hành. 

 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Th i Nguyên; 

- TAND huyện P; 

- THADS huyện P; 

- C c đương sự; 

- Lưu HS; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Lê Thị Hồng Phương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


